
IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: ROOM: 

DAY: MON - FRI

CLASS: INTERMEDIATE  DATE: 09.01.2017

TEXTBOOK Life Intermediate

SUPPLEMENTAL: IELTS Introduction

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1659003 PHẠM VƯƠNG THIỆN ANH  A.P.

2 1658002 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH  A.P.

3 1659007 VÕ QUANG DUY

4 1658006 LÊ THANH HỒNG  A.P.

5 1658006 NGUYỄN QUANG KHẢI  A.P.

6 1658016 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG  A.P.

7 1659031 TÔN THẤT HOÀNG TRÍ

8 1658024 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH  A.P.

9 1659033 NGUYỄN QUỐC TÚ

10 1658022 HỒ TRẦN KHUÊ TÚ

11 1659018 TRẦN DUY KHẢI  A.P.

12 1358056 NGUYỄN THỊ LAN THANH  A.P.

13 1358067 TRẦN NHẬT TRÂN  A.P.

14 1559005 LÊ QUỐC ANH  A.P.

16 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN  A.P.

17 1358062 DƯƠNG MINH THUẤN  A.P.

18 1458015 NGUYỄN QUAN HUY A.P.

1559028 NGUYỄN ĐỨC LĨNH  A.P.

1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT  A.P.

Full name

From 8h30 - 11h40 (morning)


